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T

Mã 

phần 

(lô)

Tên phần (lô)
Tên hàng hóa 

trúng thầu

Hãng sản xuất/ 

Nước sản xuất
Cấu hình, tính năng kỹ thuật 

Đơn 

vị tính

Khối 

lượng

Số lưu 

hành/ 

GPNK

Đơn giá

(đã bao gồm 

thuế, phí, lệ 

phí (nếu có))

Thành tiền 

(đã bao gồm 

thuế, phí, lệ 

phí (nếu có))

1
PP240038

5641

Hoá chất định 

lượng 

(ALT/GPT)

Hoá chất định 

lượng (ALT/GPT)

Erba Lachema 

s.r.o./ Cộng Hòa 

Séc

* Thành phần:

- Thuốc thử (R1): Tris Buffer (pH 7.5) 

137.5mmol/l, L-Alanine 709 mmol/, LDH 

(microbial) ≥ 2000 U/l

- Thuốc thử (R2): CAPSO 20 mmol/I, 2-

oxoglutarate 85 mmol/l, NADH 1.05 mmol

* Bộ gồm: R1: 01 lọ 44ml, R2: 01 lọ 11ml

Bộ 25
230001444/

PCBB-HN
115.000 2.875.000

2
PP240038

5642

Hoá chất định 

lượng 

(AST/GOT)

Hoá chất định 

lượng 

(AST/GOT)

Erba Lachema 

s.r.o./ Cộng Hòa 

Séc

* Thành phần:

- Thuốc thử (R1): Tris buffer (pH 7.8) 

110mmol/l, L-aspartic acid 340 mmol/1, LDH 

≥ 4000U/l, MDH ≥ 750 U/l

- Thuốc thử (R2): CAPSO 20 mmol/1, 2-

oxoglutarate 85 mmol/1, NADH 1.05 mmol/I

* Bộ gồm: R1: 01 lọ 44ml, R2: 01 lọ 11ml

Bộ 25
230001444/

PCBB-HN
115.000 2.875.000

3
PP240038

5643

Hoá chất định 

lượng Creatinine

Hoá chất định 

lượng Creatinine

Erba Lachema 

s.r.o./ Cộng Hòa 

Séc

* Thành phần:

R1: Sodium Hydroxide 240 mmo1/I:*

R2: Picric Acid 26 mmol/l.

* Bộ gồm: R1: 01 lọ 44ml, R2: 01 lọ 11ml.

Bộ 20
230001444/

PCBB-HN
78.000 1.560.000

4
PP240038

5644

Hóa chất định 

lượng Glucose

Hóa chất định 

lượng Glucose

Erba Lachema 

s.r.o./ Cộng Hòa 

Séc

*Thành phần:

Phosphate buffer 250 mmol/1;

Glucose oxidase >25 U/ml; Peroxidase >2 

U/ml;

Phenol 5 mmol/l; 4-aminoantipyrine 0,5 mmol/.

* Lọ 44ml

Lọ 220
230001444/

PCBB-HN
74.000 16.280.000

Phụ lục 1

DANH MỤC HÀNG HÓA TRÚNG THẦU

Gói thầu số 2: Mua sắm hóa chất y tế và sinh phẩm chẩn đoán invitro  năm 2025-2026

Tên nhà thầu: CÔNG TY TNHH KIẾN TẠO

Địa chỉ: Số 41 Xuân Thủy - TP Quy Nhơn - Tỉnh Bình Định. Điện thoại: 0256.502.116. Mã số thuế: 4101134695
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(đã bao gồm 

thuế, phí, lệ 

phí (nếu có))

5
PP240038

5646

Hóa chất định 

lượng Cholesterol

Hóa chất định 

lượng Cholesterol

Erba Lachema 

s.r.o./ Cộng Hòa 

Séc

* Thành phần:

Good's Buffer 50 mmol/l; Phenol 5 mmol/l; 4-

aminoantipyrine 0.3 mmol/1;

Cholesterol esterase ≥ 200 U/l; Cholesterol 

oxidase ≥ 50 U/I; Peroxidase ≥ 3 Ku.*

* Lọ 44ml

Lọ 20
230001444/

PCBB-HN
110.000 2.200.000

6
PP240038

5652

Hóa chất định 

lượng trực tiếp 

Bilirubin

Hóa chất định 

lượng trực tiếp 

Bilirubin

Erba Lachema 

s.r.o./ Cộng Hòa 

Séc

* Thuốc thử định lượng bilirubin trực tiếp trong 

huyết thanh hoặc huyết tương.

* Thành phần:

- R1 Sulphanilic Acid, Cetrimidel;

- R2 Sodium Nitrite.

* Bộ gồm : R1:1 lọ 44ml, R2: 01 lọ 11ml

Bộ 4
230001444/

PCBB-HN
110.000 440.000

7
PP240038

5653

Hóa chất định 

lượng toàn phần 

Bilirubin

Hóa chất định 

lượng toàn phần 

Bilirubin

Erba Lachema 

s.r.o./ Cộng Hòa 

Séc

* Thành phần: R1 Sulphanilic Acid 28.87 

mmol/1

HCI 58.8 mmol/l

Cetrimide 68.6 mmol/I, R2 Sodium Nitrite 2.90 

mmol

* Bộ gồm : R1:1 lọ 44ml , R2: 01 lọ 11ml

Bộ 4
230001444/

PCBB-HN
110.000 440.000

8
PP240038

5657

Hóa chất định 

lượng toàn phần 

Protein

Hóa chất định 

lượng toàn phần 

Protein

Erba Lachema 

s.r.o./ Cộng Hòa 

Séc

* Thành phần: Copper II Sulphate 12 mmol/,

Potassium Sodium Tartrate 31,9 mmol/I,

Potassium Iodide 30.1 mmol/l, Sodium 

Hydroxide 0.6mol/1.

* Lọ x 44ml

Lọ 30
230001444/

PCBB-HN
65.000 1.950.000

9
PP240038

5660

Dung dịch rửa 

thường xuyên

Dung dịch rửa 

thường xuyên

Diagon Kft/ 

Hungary

* Thành phần: 

Sodiumhypochloride < 0,9%,

Buffer < 0,3 %

Detergent < 1,1%

Lít 100

220002404/

PCBA-

HCM

250.000 25.000.000
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phần 
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(đã bao gồm 

thuế, phí, lệ 

phí (nếu có))

10
PP240038

5669

Hóa chất hiệu 

chuẩn cho xét 

nghiệm khí máu 

(pH, pO2, pCO2, 

total 

Hemoglobin).

Hóa chất hiệu 

chuẩn cho xét 

nghiệm khí máu 

(pH, pO2, pCO2, 

total 

Hemoglobin).

Eschweiler GmbH 

& Co.KG/ Đức

Các thông số đo và tính toán được như sau: pH; 

PCO2; PO2; tHb; BP; НСО3а; HCO3s; BE; 

SBE; TCO2; BB; 02Sat; O2CT; P50; H+; 

AaDO2, Het, H+. 

Bộ 2

240001513/

PCBA-

HCM

7.200.000 14.400.000

11
PP240038

5670

Dung dịch rửa 

cho xét nghiệm 

khí máu (pH, 

pO2, pCO2, total 

hemoglobin).

Dung dịch rửa 

cho xét nghiệm 

khí máu (pH, 

pO2, pCO2, total 

hemoglobin).

Eschweiler GmbH 

& Co.KG/ Đức

Các thông số đo và tính toán được như sau: pH; 

PCO2; P02; tHb; ВР; НСО3а; HCO3s; BE; 

SBE; TCO2; BB; O2Sat ; O2CT ; PS0; H+; 

AaDO2, Hct, H+ 

Test 320

240001513/

PCBA-

HCM

86.000 27.520.000

12
PP240038

5671

Hóa chất hiệu 

chuẩn cho máy đo 

điện giải

Hóa chất hiệu 

chuẩn cho máy đo 

điện giải

High Technology, 

Inc/ Mỹ

Chức năng: Đề hiệu chuẩn 2 điểm cho Na, K, 

C1,Ca, pH, Mg và Li trong máy phân tích điện 

giải.

Chứa chất thải sau qua trình phân tích.

Quy cách: Calibration A: 430 ml; Calibration 

B:110ml.

Bảo quản: 0-40 °C

Hộp 12

180000137/

PCBMB-

HCM

10.682.000 128.184.000

13
PP240038

5672

Dung dịch rửa 

(Kích hoạt điện 

cực)

Dung dịch rửa 

(Kích hoạt điện 

cực)

High Technology, 

Inc/ Mỹ

Chức năng: Để kích hoạt điện cực Na, K, CI, 

Ca, pH, Mg và Li trong máy phân tích điện giải

Quy cách: 110 ml

Bảo quản: 0-40 °C

Chai 4

180000137/

PCBMB-

HCM

2.585.000 10.340.000

14
PP240038

5673

Dung dịch rửa 

(Dung dịch khử 

protein ở các điện 

cực)

Dung dịch rửa 

(Dung dịch khử 

protein ở các điện 

cực)

High Technology, 

Inc/ Mỹ

Chức năng: Khử protein của các điện cực Na, 

K,Clo, Ca, pH, Mg và Li trong máy phân tích 

điện

Quy cách: 5x25 mg Protein enzym + 1x5 ml 

Diluent

Hộp 8

180000137/

PCBMB-

HCM

3.070.000 24.560.000

15
PP240038

5674

Dung dịch nạp 

đầy cho điện cực 

ISE

Dung dịch nạp 

đầy cho điện cực 

ISE

High Technology, 

Inc/ Mỹ

Chức năng: Làm đầy các điện cực ISE

Electrodes, như: K, Na, Cl, Ca, Li, pH.

Thể tích: 3 ml

Bảo quản: 0-40 °C

Lọ 2

180000137/

PCBMB-

HCM

2.585.000 5.170.000

16
PP240038

5675

Dung dịch nạp 

đầy cho điện cực 

tham chiếu

Dung dịch nạp 

đầy cho điện cực 

tham chiếu

High Technology, 

Inc/ Mỹ

Chức năng: Làm đầy điện cực tham chiếu

Reference Electrode

Thể tích: 10 ml

Bảo quản: 0-40 °C

Lọ 2

180000137/

PCBMB-

HCM

3.230.000 6.460.000
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phí (nếu có))

17
PP240038

5676

Hóa chất chuẩn 

máy điện giải

Hóa chất chuẩn 

máy điện giải

High Technology, 

Inc/ Mỹ

Chức năng: Vật liệu kiểm soát chất lượng cho 

các thông số Na, K, CI, Ca, pH, Mg và Li trong 

các máy phân tích điện giải. Gồm 3 mức kiểm 

chuẩn:

QC1, QC2 và QC3.

Quy cách: 10x2 ml + 10x2 ml + 10x2 ml

Hộp 2

180000137/

PCBMB-

HCM

11.455.000 22.910.000

293.164.000Danh mục gồm 17 mặt hàng Tổng tiền:

Bằng chữ: Hai trăm chín mươi ba triệu một trăm sáu mươi bốn nghìn đồng
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